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	UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA


Số: 3206/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 18 tháng 12 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền khi giao đất có thu tiền 
sử dụng đất và bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện một số 
dự án trên địa bàn thành phố Sơn La

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất; 

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số            731/TTr-STNMT ngày 18 tháng 12 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện một số dự án trên địa bàn thành phố Sơn La cụ thể như sau:

1. Giá đất phục vụ công tác giao đất có thu tiền sử dụng đất cho các hộ dân tại bản Mé Ban, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La
Giá đất ở đô thị, vị trí 1 - Đường nhánh có mặt đường rộng từ 2,5 m nội thành phố (đường đổ bê tông hoặc đường trải nhựa).
	- Lô 1:
	1.500.000 đồng/m2.

	- Lô 2:
	1.500.000 đồng/m2.

	- Lô 3:
	1.500.000 đồng/m2.


2. Giá đất thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Hồ chứa nước bản Mòng

	Giá đất trồng cây hàng năm:
	16.000 đồng/m2.


3. Đường vào khu dân cư 1,3 ha Giảng Lắc, thành phố Sơn La

	Giá đất nuôi trồng thủy sản
	65.000 đồng/m2.


4. Giá đất bổ sung để bồi thường giải phóng mặt bằng 78 m2 đất trồng cây lâu năm của gia đình ông Hoàng Thích phục vụ công tác xây dựng nhà xe UBND phường Quyết Thắng

	Giá đất trồng cây lâu năm:
	45.000 đồng/m2.


5. Giá đất để thu tiền tái định cư dự án khu dân cư Đại Thắng- Chu Văn An, phường Quyết Tâm:
Giá đất ở đô thị

	- Vị trí 1 đường 7,5 m không có mặt hướng ra hồ:
	4.500.000 đồng/m2.

	- Vị trí 1 đường 7,5 m có mặt hướng ra hồ:
	4.950.000 đồng/m2.

	- Vị trí 1 đường 9,5 m chỉ giáp 1 mặt đường:
	4.950.000 đồng/m2.

	- Vị trí 1 đường 9,5 m giáp 2 mặt đường:
	5.300.000 đồng/m2.

	- Vị trí 1 đường 11,5 chỉ giáp 1 mặt đường:
	5.500.000 đồng/m2.

	- Vị trí 1 đường 11,5 giáp 2 mặt đường:
	6.050.000 đồng/m2.

	- Vị trí 1 đường quy hoạch 13,5 m, chỉ giáp 1 mặt đường và không có mặt hướng ra hồ:
	 6.000.000 đồng/m2.

	  - Vị trí 1 đường quy hoạch 13,5 m, giáp 2 mặt đường và không có mặt hướng ra hồ:
	6.600.000 đồng/m2. 

	  - Vị trí 1 đường quy hoạch 13,5 m, chỉ giáp 1 mặt đường và có mặt hướng ra hồ:
	6.600.000 đồng/m2. 

	  - Vị trí 1 đường quy hoạch 13,5 m, giáp 2 mặt đường và có mặt hướng ra hồ:
	7.200.000 đồng/m2. 

	  - Vị trí 1 đường quy hoạch 30 m chỉ giáp 1 mặt đường:
	8.600.000 đồng/m2. 

	  - Vị trí 1 đường quy hoạch 30 m giáp 2 mặt đường:
	8.600.000 đồng/m2; 


Điều 2. Giao UBND thành phố Sơn La căn cứ giá đất cụ thể tại Điều 1 Quyết định này, chỉ đạo tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng, các phòng, đơn vị có liên quan áp giá bồi thường, chi trả cho các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND thành phố Sơn La; Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị, các hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
	Nơi nhận:
- TT tỉnh ủy;

- TT HĐND tỉnh;                  (báo cáo);
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các PCT UBND tỉnh;

- Như Điều 3;
- Lưu: VT - Hiệu 20 bản.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
  
(Đã ký)
Bùi Đức Hải
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